
SỞ Y TẾ NINH BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN MÔ

Số:      /BVĐKYM-KHNVĐD
V/v đăng tải danh sách người hành nghề

 tại Bệnh viện Đa khoa Yên Mô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     Yên Mô, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Sở Y tế Ninh Bình.

Căn cứ quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

Bệnh viện Đa khoa Yên Mô báo cáo với sở Y tế danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện để 
đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế như sau:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN MÔ
2. Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00 đến 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
4. Danh sách bổ sung, thay đổi vị trí nhân sự hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa Yên Mô: 

TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nguyễn Thị Lưu 002601/NB
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ khoa khám 
bệnh; Khoa Nhi-

HSCC; Khoa Nội –
Truyền nhiễm.

Tăng
(15/03
/2026)
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5. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Yên Mô: 

TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Phan Sỹ Điển 001336/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Chẩn 

đoán hình ảnh ; 
Chuyên khoa Nội

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ chuyên khoa I -
Giám đốc- Người chịu 

trách nhiệm chuyên 
môn, khoa Nội-TN, 

Khoa KB; Khoa 
CĐHA   

3 Lê Xuân Mạnh 001300/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Ngoại và Tai - Mũi - 
Họng

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ chuyên khoa I- 
Phó Giám đốc, Khoa 
Ngoại TH, Khoa Liên 
Chuyên khoa 

  

4 Phạm Văn Vinh 001273/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa, Siêu 

âm tổng quát, 
chuyên khoa Nội 

khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ chuyên khoa I- 
Phó Giám đốc, Khoa 
KB,Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh, khoa Nội-

TN   

5 Phạm Thị Thanh 
Hương

001278/NB-
CCHN

 Khám bệnh, chữa 
bệnh Đa khoa, 

chuyên khoa Răng - 
Hàm - Mặt

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

BS chuyên khoa 
I,Trưởng khoa, người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn Liên 

Chuyên khoa RHM- 
TMH-Mắt; 

Trưởng.Phòng 
KHNV-ĐD   



3

TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Nguyễn Thị Hạnh 001312/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hang III- 
phòng KHNV-ĐD

  

7 Phạm Thị Quy 001289/NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của Cử nhân 

Điều dưỡng 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Phó trưởng phòng  
KHNV-ĐD

  

8 Bùi Thị Lan 004312/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 

10  năm 2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Phòng Kế hoạch-
Nghiệp vụ, Điều 

dưỡng

9 Đỗ Đức Quân 003295/NB-
CCHN

    Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ Trưởng khoa 
khám bệnh; Nội soi 

tiêu hoá
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Tống Thị Ánh 
Nguyệt

001290/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III-
Điều dưỡng trưởng 
khoa Khám bệnh

  

11 Hoàng Thị Hải 
Yến

001298/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh

  

12 Phạm Thị Hồng 
Luyến

001282/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 07 tháng 
10  năm 2015, thực 

hiện các kỹ thuật xét 
nghiệm cơ bản

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh

  

13 Ninh Thị Phương 005194/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại thông tư số 
26/2015/ 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng IV-
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8
TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015

14 Phạm Thị Cẩm 
Vân

003785/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại thông tư số 
26/2015/ 

TTLTBYT-BNV 
NGÀY 07/10/2015

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng IV- 
Điều dưỡng khoa 

Khám bệnh

  

15 Đinh Thị Tâm 004539/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

RHM

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ khoa Liên 
chuyên khoa RHM-

TMH-Mắt
 

16 Lê Thị Sâm 001295/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 
thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 
phân công

Điều dưỡng hạng III - 
Điều dưỡng trưởng 
khoa Liên chuyên 

khoa RHM-TMH-Mắt

  



6

TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

17 Dương Thu Hòa 001293/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III - 
Điều dưỡng  khoa 
Liên chuyên khoa 
RHM-TMH-Mắt

  

18 Nguyễn Thị Hà 
Giang

001294/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III - 
Điều dưỡng  khoa 
Liên chuyên khoa 
RHM-TMH-Mắt

  

19 Nguyễn Thành 
Trung

003302/NB-
CCHN

Phụ giúp bác sỹ 
khám bệnh ,chữa 

bệnh và thực hiện y 
lệnh

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Y Sĩ khoa Liên 
chuyên khoa RHM-

TMH-Mắt
  

20 Phạm Văn Hà 000409NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa, và 

siêu âm tổng quát, 
chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h; Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ chuyên khoa I, 
phụ trách khoa, người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn Khoa Xét 
nghiệm - Chẩn đoán 
hình ảnh,Khoa KB, 
Khoa Nhi-HSCC   
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

21 Trần Thị Thanh 001315/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 - Thực 

hiện các kỹ thuật xét 
nghiệm cơ bản

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III - 
Điều dưỡng trưởng 
Khoa Xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh

  

22 Nguyễn Thị Thảo 001316/NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng 

trung cấp, thực hiện 
các kỹ thuật xét 
nghiệm cơ bản

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 
hình ảnh

  

23 Lương Thị Khánh 
Hường

001311/NB-
CCHN Kỹ thuật viên

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

 Kỹ thuật viên hạng 
III-  Khoa Xét nghiệm 
- Chẩn đoán hình ảnh

  

24 Trần Thị Thuý 004314/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng IV- 
Điều dưỡng Khoa Xét 
nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

  



8

TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

25 Đặng Ngô Hương 
Thủy

004167/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng Khoa Xét 
nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

  

26 Đinh Văn 
Khương

001304/NB-
CCHN

Kỹ thuật viên 
Xquang.

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Kỹ thuật viên XQ- 
Khoa Xét nghiệm - 
Chẩn đoán hình ảnh

  

27 Nguyễn Ngọc 
Thuần

003292/NB-
CCHN

Kỹ thuật viên 
Xquang.

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Kỹ thuật viên; khoa 
Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

  

28 Vũ Công Tác 000353-
NB-CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Ngoại

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ chuyên khoa I- 
trưởng khoa, người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn khoa  
Ngoại tổng hợp   

29 Tạ Quang Đạo 000723/NB-
GPHN Y khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ Khoa Khám 
bệnh; Khoa Ngoại TH
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

30 Phạm Thị Dịu 001276/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng khoa 
Ngoại tổng hợp

  

31 Bùi Thị Nhạn 001320/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng trưởng 

khoa Ngoại tổng hợp

  

32 Đinh Văn Hạnh 001275/NB-
CCHN

Thực hiện các kỹ 
thuật của Điều 

dưỡng trung cấp

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Thực hiện các kỹ 
thuật điều dưỡng khoa 

Ngoại tổng hợp
  

33 Dương Thị 
Nguyên

003753/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại thông tư số 
26/2015/ 

TTLTBYT-BNV 
ngày 07/10/2015

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng IV- 
Điều dưỡng khoa 
Ngoại Tổng hợp
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

34 Vũ Thị Thương 000615/NB-
CCHN Điều dưỡng

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng IV-
Điều dưỡng khoa 
Ngoại Tổng hợp

  

35 Phạm Mạnh 
Thắng

001329/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Sản - 
Phụ - KHHGĐ, siêu 

âm tổng quát

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ hạng III 
Trưởng khoa, người 

chịu trách nhiệm 
chuyên môn Khoa 

CSSKSS; Khoa Ngoại 
TH; Khoa Xét 
nghiệm-CĐHA

  

36 Vũ Thị Nụ 004938/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ Khoa CSSKSS

  

37 Mai Thị Hằng 000571/NB-
CCHN Hộ sinh

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Hộ sinh - Khoa 
CSSKSS, 
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

38 Ngô Thị Thanh 
Nga

000572/NB-
CCHN     Hộ sinh

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Hộ sinh hạng
Hộ sinh khoa 

CSSKSS
  

39 Nguyễn Thị Thùy 001328/NB-
CCHN

 Thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn 

của Cử nhân Hộ sinh 
thuộc chuyên khoa 
Phụ, Sản và Sơ sinh

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Hộ sinh hạng III-  hộ 
sinh trưởng Khoa 

CSSKSS
  

40 An Thị Yến 003966/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Hộ sinh  khoa 
CSSKSS

  

41 Vũ Thị Hải 000588/NB-
CCHN     Hộ sinh

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Hộ sinh hạng III- 
Khoa CSSKSS
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

42 Đào Thị Thu 000569/NB-
CCHN     Hộ sinh

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Hộ sinh hạng IV- 
Khoa CSSKSS

  

43 Vũ Thị Lan 003301/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ hạng III Khoa 
Nội - Truyền Nhiễm

  

44 Bùi Thị Huyền 
Trang

005242/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ hạng III- Khoa 
Nội - Truyền Nhiễm; 

Khoa Ngoại -TH
  

45 Trần Thị Tuyết 001291/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng trưởng 
Khoa Nội - Truyền 

Nhiễm

  



13

TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

46 Vũ Thị Hường 000611/NB-
CCHN Điều dưỡng

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng Khoa Nội 
- Truyền Nhiễm

  

47 Dương Thị Niên 003289/NB-
CCHN

Khám chữa bệnh đa 
khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ Khoa Nội - 
Truyền Nhiễm

  

48 Lê Thị Nhung 003958/NB-
CCHN

Phụ giúp BS khám 
bệnh ,chữa bệnh và 

thực hiện y lệnh

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Y sĩ Khoa Nội -
Truyền Nhiễm

  

49 Vũ Hà Bắc 000262/NB-
CCHN

 Khám bệnh, chữa 
bệnh nội nhi

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sỹ hạng III- Bác 
sĩ khoa Nội - Truyền 

Nhiễm
  

50 Đinh Văn Trực 001302/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Truyền nhiễm tại 

bệnh viện

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Y sĩ khoa Nội - 
Truyền Nhiễm

  

51 Nguyễn Thị 001321/NB- Thực hiện phạm vi Mùa đông: 07h30 đến 17h Điều dưỡng hạng III-   
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8
Chiên CCHN hoạt động chuyên 

môn theo quy định 
tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-
BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 
thứ 2 đến thứ 6

Thường trực theo lịch được 
phân công

Điều dưỡng Khoa Nội 
- Truyền Nhiễm

52 Trần Thị Hương 000607/NB-
CCHN

Điều dưỡng
Thực hiện các kỹ 

thuật xét nghiệm cơ 
bản

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng Khoa Nội 
- Truyền Nhiễm

  

53 Lê Trọng Tuân 003300/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa, 

Chuyên khoa Nội 
khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sỹ CK I Nội-Bác 
sĩ trưởng khoa Khoa 
Nội-Truyền nhiễm; 
Khoa Khám bệnh; 
Khoa Ngoại -TH   

54 Mai Thị Toan 004091/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sỹ hạng III- 
khoa Nhi-Hồi sức Cấp 

cứu
  

55 Lê Thị Kiều Oanh 003805/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Nhi

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ CKI Nhi- Phụ 
trách  Khoa Nhi-Cấp 

cứu; Khoa Khám 
bệnh; Khoa Nội –

Truyền nhiễm   
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

56 Bùi Thị Lan 001292/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng trưởng 
khoa Nhi- Cấp cứu

  

57 Nguyễn Thị Hiền 001279/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng khoa Nhi 

- Cấp cứu

  

58 Vũ Thị Lý 004601/TN
G-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng khoa Nhi 

- Cấp cứu

  

59 Nguyễn Thị Hải 
Yến

002898/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng khoa Nhi- 

Cấp cứu
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

60 Lê Thị Dung 010026/DN
AI-CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng khoa Nhi- Cấp 

cứu

  

61 Nguyễn Thị 
Thanh

004238/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng Khoa 

Nhi- Cấp cứu

  

62 Vũ Thị Thương 003296/NB-
CCHN

Bác sĩ khám chữa 
bệnh YHCT, Thực 
hiện kỹ thuật vật lý 
trị liệu -Phục hồi 

chức năng

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ chuyên khoa I- 
Bác sĩ phó khoa - 

Khoa YHCT-PHCN
  

63 Bùi Thị Hồng 
Khanh

001306/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng trưởng 
khoa YHCT-PHCN
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

64 Mai Thị Ngọc 
Hiếu

001319/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III- 
Điều dưỡng  khoa 

YHCT-PHCN

  

65 Trần Thị Hưng 000612/NB-
GPHN Điều dưỡng

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng khoa 
YHCT-PHCN 

  

66 Trần Thị Phương 001318/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III 
nhiễm

  

67 Đinh Thị Phương 
Lan

000610/NB-
GPHN Phục hồi chức năng

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Kỹ thuật Y, Khoa 
YHCT-PHCN
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

68 Nguyễn Thị 
Phượng

003294/NB-
CCHN

Phụ giúp bác sỹ 
khám bệnh ,chữa 

bệnh và thực hiện y 
lệnh

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Y sĩ khoa YHCT-
PHCN; 

  

69 Lã Thị Hải 000544/NB-
GPHN Điều dưỡng

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

 Điều dưỡng khoa 
YHCT-PHCN 

  

70 Lê Thị Bích 003285/NB-
CCHN

Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 
07/10/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng hạng III-
Điêù dưỡng Khoa 

YHCT-PHCN

  

71 Đinh Thị Quế 000589/NB-
GPHN Điều dưỡng

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Điều dưỡng - Điều 
dưỡng Khoa YHCT-

PHCN; khoa Nội- 
truyền nhiễm   
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

72 Lê Hồng Cương 003285/NB-
CCHN

Khám chữa bệnh 
bệnh nội khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Y sĩ Khoa YHCT-
PHCN

  

73 Trần Thị Thanh 
Hoa

003755/NB-
CCHN

 Thực hiện phạm vi 
hoạt động chuyên 
môn theo quy định 

tại Thông tư số 
26/2015/TTLTBYT-

BNV 07/10/2015

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

 Điều dưỡng Khoa 
YHCT-PHCN

  

74 Ninh Xuân Tĩnh 000276/NB-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh YHCT 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ phó khoa - 
Khoa YHCT-PHCN

  

75 Trần Thị Hằng 003767/NB-
CCHN

Tham gia sơ cứu ban 
đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh thông 
thường theo quy 

định tại thông tư liên 
tịch số 

10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

27/05/2015 

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;   Từ 

thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Y sĩ  Khoa Nội – 
Truyền Nhiễm
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TT Họ và tên

Số giấy 
phép hành 

nghề/số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ 
sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

76 Nguyễn Thị Lưu 002601/NB
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

Mùa đông: 07h30 đến 17h
Mùa hè: 07h 00 đến 17h ;

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thường trực theo lịch được 

phân công

Bác sĩ khoa khám 
bệnh; Khoa Nhi-

HSCC; Khoa Nội –
Truyền nhiễm.

Tăng
(15/03
/2026)

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Lưu: VT, KHNV.

 GIÁM ĐỐC

Phan Sỹ Điển
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